TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN LỊCH SỬ- KHỐI 7
Tuần 21: từ ngày 14/02 đến ngày 19/02/2022

BÀI 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527) (TIẾP THEO)
II- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
Link xem bài giảng: https://youtu.be/WD17Q-X4fIU
https://youtube.com/watch?v=4Gm-CE5t4o0&feature=share
1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
- Sau chiến tranh, ruộng đất bỏ hoang.
- Nhà Lê cho lính về quê làm ruộng và sản xuất.
- Đặt một số chức quan chuyên lo sản xuất.
b. Công thương nghiệp:
- Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp ra đời (Thăng Long).
- Công xưởng nhà nước quản lí (Cục bách tác) lo sản xuất vũ khí, đúc tiền…
- Khuyến khích lập chợ và họp chợ.
- Buôn bán với nước ngoài phát triển.
2. Xã hội: Gồm:
- Giai cấp địa chủ: nhiều ruộng đất, nắm chính quyền.
- Giai cấp nông dân: ít ruộng đất, cày thuê cho địa chủ, nộp tô.
- Nô tì là tầng lớp thấp kém nhất.
III- TÌNH HÌNH VĂN HÓA - GIÁO DỤC
1. Tình hình giáo dục và khoa cử:
- Dựng lại Quốc Tử Giám ở kinh thành Thăng Long.
- Mở khoa thi tuyển quan lại.
- Nội dung học tập là các sách đạo Nho. Nho giáo chiếm vị trí độc tôn. 
- Thi cử qua 3 kỳ (Hương - Hội - Đình).
- Thời Lê sơ (1428-1527), tổ chức 26 khoa thi, đỗ 989 tiến sĩ và 20 trạng nguyên.
Thi cử chặt chẽ, quy củ, tuyển được nhiều người tài giỏi cho đất nước.
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Quốc Tử Giám				   Bia Tiến Sĩ
2. Văn hóa, khoa học, nghệ thuật:
a. Văn học: chữ Hán chiếm ưu thế, chữ Nôm giữ vị trí quan trọng. 
- Nội dung: yêu nước sâu sắc, niềm tự hào dân tộc.
b. Khoa học: đạt nhiều thành tựu về  Sử học, địa lý, y học, toán học. 
c. Nghệ thuật:
- Sân khấu phát triển.
- Điêu khắc: đồ sộ.
IV- MỘT SỐ DANH NHÂN VĂN HÓA XUẤT SẮC CỦA DÂN TỘC
GV hướng dẫn HS tự học.
*Học sinh viết tất cả nội dung ở trên vào tập.
* BÀI TẬP CỦNG CỐ: Em hãy chọn đáp án đúng nhất: 
Câu 1: Thời Lê sơ, các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là gì?
A. Phường hội	B. Quan xưởng	C. Làng nghề		D. Cục bách tác
Câu 2: Khu vực nào là nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất?
A. Thăng Long	B. Phố Hiến  		C. Vân Đồn		D. Hải Dương
Câu 3: Giai cấp nào chiếm tuyệt đại bộ phận dân cư trong xã hội nước ta thời Lê sơ?
A. Nông dân	B. Thợ thủ công	C. Thương nhân	D. Nô tì
Câu 4: Vì sao nhà Lê lại chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì?
A. Đảm bảo lực lượng lao động cho sản xuất.
B. Ảnh hưởng bởi tư tưởng nhân văn của Phật giáo.
C. Ảnh hưởng của tư tưởng nho giáo.
D. Muốn hạn chế sự xuất hiện của các đại điền trang như thời Trần.
Câu 5: Thi cử thời Lê sơ gồm 3 kỳ:
A. Hương-Hội-Đình.		 B. Hội-Đình-Hương.
C. Hương-Đình-Hội.	 	 D. Đình-Hương-Hội. 
Câu 6: Việc tuyển chọn tiến sĩ được tổ chức trong kì thi nào?
A. Thi Hội.			B. Thi Hương.
C. Thi Đình.	 		D. Không qua thi cử mà do vua trực tiếp lựa chọn.
Câu 7: Thời Lê Sơ, tư tưởng, tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là:
A. Phật giáo	B. Đạo giáo		C. Nho giáo		D. Thiên chúa giáo
Câu 8: Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì?
A. Ghi chép lại tình hình giáo dục của đất nước qua từng năm.
B. Tôn vinh những người đỗ tiến sĩ trở lên.
C. Quy định việc thi cử, tuyển chọn tiến sĩ của nhà nước.
D. Ghi chép lại tình hình thi cử của đất nước qua từng năm.
Câu 9: Chế độ khoa cử thời Lê sơ phát triển thịnh nhất dưới triều vua nào?
A. Lê Thái Tổ	 B. Lê Thái Tông	C. Lê Thánh Tông	D. Lê Nhân Tông
Câu 10: Thời Lê sơ, văn học chữ Nôm có một vị trí quan trọng so với văn học chữ Hán nói lên điều gì?
A. Nhân dân ta có lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
B. Chữ Nôm đã phát triển mạnh.
C. Nhà nước khuyến khích sử dụng chữ Nôm.
D. Chữ Nôm dần khẳng định giá trị, khả năng, vai trò trong nền văn học nước nhà.
* DẶN DÒ – HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN:
1. Học thuộc bài, ghi và làm bài đầy đủ vào tập.
2. Vào K12online xem bài giảng và làm bài tập.
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
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